	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 15/11/2014
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8443 /CĐ-BKHĐT
	10/11/2014
	Công điện dự kiến chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch  
	
	

	2. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8427/BKHĐT-QLĐT
	10/11/2014
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá  
	
	

	3. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	65 /2014/TT-BGTVT
	10/11/2014
	Thông tư Ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
	01/01/2015
	

	4. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	595 /BKHĐT-KTĐN
	10/11/2014
	V/v tham dự Hội nghị kiểm điểm hàng năm về tình hình thực hiện chương trình hợp tác VN-IFAD 
	
	

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5293 /QĐ-BGD
	10/11/2014
	Quyết định V/v công bố kết quả hệ thống hoá văn bản QPPL 
	
	

	6. 
	Bộ Nội vụ
	4770 /KH-BNV
	10/11/2014
	kế hoạch triển khai Đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức dân tộc thiểu số 
	
	

	7. 
	Bộ Nội vụ
	4757 /BNV-CCVC
	10/11/2014
	V/v Báo cáo về công tác cán bộ công chức người dân tộc thiếu số  
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính Phủ
	429 /TB-VPCP
	10/11/2014
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện nhiên liệu sinh học  
	
	

	9. 
	Văn phòng Chính Phủ
	428 /TB-VPCP
	10/11/2014
	Thông báo kết luận về công tác cai nghiện ma tuý và kiến nghị của TP HCM 
	
	

	10. 
	Bộ Xây dựng
	2889 /BXD-HĐXD
	10/11/2014
	V/v kiểm tra việc tuân thủ các quy định Kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng  
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2029 /QĐ-TTg
	10/11/2014
	Quyết định V/v tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân  
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2028 /QĐ-TTg
	10/11/2014
	Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
	10/11/2014
	

	13. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1631 /QĐ-BKHĐT
	10/11/2014
	Quyết định V/v kiện toàn BCĐ TW thực hiện Chiến lược phát triển thống kê VN 
	
	

	14. 
	Chính phủ
	102 /2014/NĐ-CP
	10/11/2014
	Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
	25/12/2014
	

	15. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2033 /QĐ-TTg
	11/11/2014
	Quyết định V/v bổ sung thành viên Uỷ ban quốc gia ứng dụng CNTT 
	
	

	16. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	14259/BGTVT-KHHT
	11/11/2014
	V/v hỗ trợ thực hiện dự án xã hội nạo vét duy tu luồng hàng hải  
	
	

	17. 
	Bộ Công thương
	11209 /BCT-TTTN
	11/11/2014
	V/v tổng hợp các đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ của các địa phương  
	
	

	18. 
	Chính phủ
	103 /2014/NĐ-CP
	11/11/2014
	Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
	01/01/2015
	

	19. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	9102 /BNN-TY
	11/11/2014
	V/v triển khai các biện pháp chủ động phòng bệnh 
	
	

	20. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	9097 /BNN-CN
	11/11/2014
	V/v góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 50 
	
	

	21. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	63 /2014/QĐ-TTg
	11/11/2014
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
	01/01/2015
	

	22. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4233/LĐTB XH-KHTC
	11/11/2014
	V/v kinh phí xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Yên Sơn  
	
	

	23. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4042/BVHTTDL-GĐ
	11/11/2014
	V/v hướng dẫn công tác gia đình năm 2015 
	
	

	24. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3274 /BTTT-THH
	11/11/2014
	V/v xin ý kiến góp ý phương pháp đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước  
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2047 /QĐ-TTg
	11/11/2014
	Quyết định V/v sửa đổi bổ sung quyết định số 371 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt 
	
	

	26. 
	Bộ Y tế
	8106 /BYT-KHTC
	12/11/2014
	V/v phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ
	
	

	27. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	6470 /BGD-KHTC
	12/11/2014
	V/v đề nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 49 
	
	

	28. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	6459 /BGD-GDTX
	12/11/2014
	V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tâp 
	
	

	29. 
	Bộ Tư pháp
	4657 /BTP-HTQT
	12/11/2014
	V/v Báo cáo tình hình hợp tác với nước ngoài về pháp luật năm 2014 
	
	

	30. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4166/BKHCN-TCCB
	12/11/2014
	V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh GĐ. PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ  
	
	

	31. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4160 /BKHCN-TC
	12/11/2014
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng trọng dụng cá nhân  
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	16501 /BTC-QLG
	12/11/2014
	V/v góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm định bảng giá đất  
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	16496 /BTC-ĐT
	12/11/2014
	V/v Thông báo vốn hỗ trợ thực hiện các dự án di dân khẩn cấp
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	9121 /BNN-TCTL
	12/11/2014
	V/v kiểm tra công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước  
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9041 /VPCP-KTN
	12/11/2014
	V/v Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã  
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	830 /BTC-NSNN
	12/11/2014
	V/v bổ sung kinh phí năm 2014
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9092 /VPCP-KGVX
	13/11/2014
	V/v Báo cáo kết quả Hội nghị quốc gia về ĐMC, ĐTM 
	
	

	38. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9075 /VPCP-KCVX
	13/11/2014
	V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  
	
	

	39. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8584 /BKHĐT-TH
	13/11/2014
	V/v tổng kết thi hành thực hiện Nghị quyết số 01 
	
	

	40. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	67 /2014/TT-BGTVT
	13/11/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
	31/12/2014
	

	41. 
	Bộ Nội vụ
	4839 /BNV-TCBC
	13/11/2014
	V/v thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp  
	
	

	42. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	21 /KL-TTR
	13/11/2014
	Kết luận thanh tra bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh 
	
	

	43. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2053 /QĐ-TTg
	13/11/2014
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án Truyền thông và xây dựng xã hội học tập  
	
	

	44. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8633 /BKHĐT-TH
	14/11/2014
	V/v rà soát việc bố trí KH vốn TPCP  
	
	

	45. 
	Bộ Tư pháp
	4705 /BTP-TCTHADS
	14/11/2014
	V/v Báo cáo công tác THA hành chính 
	
	

	46. 
	Bộ Xây dựng
	2957 /BXD-PTĐT
	14/11/2014
	V/v đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ số chương trình đô thị miền núi phía Bắc  
	
	

	47. 
	Thanh tra Chính Phủ
	2787 /TTCP-C.IV
	14/11/2014
	V/v hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82 
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2298 /TTg-KGVX
	14/11/2014
	V/v thực hiện Nghị quyết số 77 của Quốc hội  
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2074 /QĐ-TTg
	14/11/2014
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân  
	
	

	50. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2062 /QĐ-TTg
	14/11/2014
	Quyết định V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	51. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	14436 /BGTVT-TC
	14/11/2014
	V/v kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với hoạt động của các Quỹ bảo trì đường bộ địa phương  
	
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	168 /CV
	15/11/2014
	V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 47 về sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm  
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